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THÔNG TƯ

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh

 trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên;

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về việc xác định chỉ

tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại

học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao

đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học; các viện

nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; các trường cao đẳng, trung

cấp được phép đào tạo các ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các cơ sở

giáo dục); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục tiêu

1. Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất

lượng đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị trường lao động, được

quyền tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình trong việc xác định, thực hiện chỉ tiêu

tuyển sinh hàng năm.

2. Thực hiện công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, cơ sở

xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của cơ sở

giáo dục để các cơ quan quản lý nhà nước thanh tra, kiểm tra, xã hội giám sát và

người học lựa chọn cơ sở giáo dục dự tuyển.

Điều 3. Ngành, khối ngành đào tạo

1. Ngành đào tạo trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh được xác định bằng ngành quy

định trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định hiện hành của Bộ Giáo

dục và Đào tạo.

2. Khối ngành được xác định bằng tập hợp một hoặc một số lĩnh vực giáo dục, đào

tạo cấp II trong Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ

tướng Chính phủ ban hành. Việc phân chia khối ngành theo quy định tại Phụ lục số II

của Thông tư này.

Điều 4. Giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng

1. Giảng viên cơ hữu trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh được quy định như sau:



a) Giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục công lập là viên chức được tuyển dụng, sử

dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức;

b) Giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục tư thục là người lao động ký hợp đồng lao

động có thời hạn 3 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật lao

động, không là công chức hoặc viên chức nhà nước, không đang làm việc theo hợp

đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác; do

nhà trường trả lương và chi trả các khoản khác thuộc chế độ, chính sách đối với

người lao động theo các quy định hiện hành.

2. Giảng viên thỉnh giảng trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải có trình độ từ thạc sĩ

trở lên, có ký hợp đồng thỉnh giảng theo quy định về chế độ giảng viên thỉnh giảng

trong các cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành liên quan khác, được cơ sở giáo

dục trả lương, thù lao theo hợp đồng thỉnh giảng.

3. Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng quy đổi trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là giảng

viên có chức danh hoặc trình độ khác nhau của cơ sở giáo dục được quy đổi theo hệ

số như sau:

Trình độ

Hệ số giảng viên cơ

hữu Hệ số GV

thỉnh

giảng
Cơ sở Giáo

dục Đại học

Trường

trung cấp,

cao đẳng

- Giảng viên có trình độ đại học

- Giảng viên có trình độ thạc sĩ

- Giảng viên có trình độ tiến sĩ

- Giảng viên có chức danh phó giáo

sư

- Giảng viên có chức danh giáo sư

0,3

1,0

2,0

3,0

5,0

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

0,0

0,2

0,4

0,6

1,0

 



Đối với khối ngành nghệ thuật, giảng viên là nghệ sĩ nhân dân có bằng đại học cùng

ngành với ngành tham gia đào tạo được tính tương đương như giảng viên có trình

độ tiến sĩ; giảng viên là nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành với ngành tham

gia đào tạo được tính tương đương như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Điều 5. Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành

1. Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành bao gồm: giảng viên cơ hữu quy đổi

và giảng viên thỉnh giảng quy đổi của khối ngành đó.

2. Số lượng giảng viên cơ hữu quy đổi theo khối ngành gồm: giảng viên cơ hữu

chuyên ngành quy đổi và giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của khối ngành đó.

Trong đó, số lượng giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của khối ngành được xác

định như sau:

 

 

 

3. Số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi tối đa được xác định chỉ tiêu tuyển sinh

theo khối ngành như sau:

a) Khối ngành I:

- Đối với các ngành đào tạo giáo viên: không tính để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đối với các ngành khác: tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi;

b) Khối ngành II: tính tối đa bằng 30% tổng giảng viên cơ hữu quy đổi;

c) Các khối ngành khác: tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi.

4. Trường hợp số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi thấp hơn tỉ lệ tối đa cho phép

tại khoản 3 Điều này thì xác định chỉ tiêu theo số giảng viên thỉnh giảng thực tế đã

quy đổi.



5. Đối với giảng viên tham gia giảng dạy nhiều khối ngành, thì chỉ tính vào 01 (một)

khối ngành để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

6. Mỗi giảng viên chỉ được tính quy đổi một lần ở mức quy đổi cao nhất.

Điều 6. Tiêu chí và cách tính tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của

cơ sở giáo dục

1. Tiêu chí số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối

ngành của cơ sở giáo dục.

a) Sinh viên chính quy trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: sinh viên đại học theo

hình thức chính quy, sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp các ngành đào tạo

giáo viên theo hình thức chính quy, sinh viên liên thông, văn bằng hai đào tạo theo

hình thức chính quy;

b) Số sinh viên đại học chính quy trên một giảng viên quy đổi theo khối ngành được

xác định không vượt quá các định mức sau:

TT Khối ngành
Số sinh viên chính quy/01 giảng viên

quy đổi

1 Khối ngành I 20

2 Khối ngành II 10

3 Khối ngành III 25

4 Khối ngành IV 20

5 Khối ngành V 20

6 Khối ngành VI 15

7 Khối ngành VII 25
 
 

Số sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm chính quy trên một giảng viên/ giáo viên

quy đổi không vượt quá 25 sinh viên chính quy;

c) Cách tính:

Lấy tổng quy mô sinh viên chính quy theo khối ngành chia cho tổng số giảng viên

quy đổi của khối ngành đó.


